
Bộ, tỉnh: Tỉnh Khánh Hòa Mẫu số 04a-CK/TSC

Stt Tên tài sản Đơn vị tính
Số 

lượng

Nhãn 

hiệu

Nguyên giá 

(mua/thuê/nhậ

n điều chuyển) 

(nghìn đồng)

Hình thức mua 

sắm/thuê/nhận 

điều chuyển

Nhà cung cấp 

(người bán)/Cơ 

quan điều chuyển

Giá trị các khoản 

hoa hồng, chiết khấu, 

khuyến mãi thu được 

khi thực hiện mua 

sắm (nếu có) (nghìn 

đồng)

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I
Đầu tư, xây dựng, mua 

sắm

1

Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt 

động sự nghiệp
-

1.1 Đất
Khuôn viên

1.2 Nhà Cái

1.3 Vật kiến trúc Cái

1.4

Công trình điện chưa 

chuyển giao cho đơn vị 

điện lực

Công trình -

1.5 Công trình xây dựng khác
Công trình -

2 Xe ô tô Cái -

3

Phương tiện vận tải khác 

(ngoài xe ô tô)
Cái -

4 Máy móc, thiết bị Cái -

4.1

Máy móc, thiết bị phục vụ 

chức danh
Cái -

NĂM 2025

Cơ quan quản lý cấp trên: Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Khánh Hòa

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh

Mã đơn vị: 1064116

Loại hình đơn vị: Khối sự nghiệp

CÔNG KHAI VIỆC HÌNH THÀNH TÀI SẢN CÔNG TẠI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ



1 Máy tính xách tay 1 Cái 1 HP 19.500 Mua sắm

Công ty TNHH 

Tin học Tân 

Nguyên

2 Máy tính xách tay 2 Cái 1 HP 17.500 Mua sắm

Công ty TNHH 

Tin học Tân 

Nguyên

4.2

Máy móc, thiết bị phục vụ 

hoạt động chung
Cái -

1
Máy bơm nước cứu hỏa Cái

1 CM 14.418
Mua sắm

Công ty TNHH Cơ 

Điện CT

2
Loa kéo Dalton Cái

1 Dalton 11.800
Mua sắm

Công ty TNHH 

TM Chánh Tuấn

4.3

Máy móc, thiết bị chuyên 

dùng
Cái -

5

Cây lâu năm, súc vật làm 

việc và/hoặc cho sản phẩm

Cây/Con/V

ườn
-5.1 Các loại súc vật

Con -
6 Tài sản cố định đặc thù Cái -

7

Tài sản cố định hữu hình 

khác
Cái -

8

Tài sản cố định vô hình 

(ngoài giá trị quyền sử 

dụng đất)

Tài sản -

II Tài sản giao mới

III Tài sản đi thuê

IV Tài sản nhận điều chuyển

Khánh Vĩnh, ngày 08 tháng 01 năm 2025

Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị

Đỗ Thị Hương Lan Kiều Xuân Khiêm
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